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PHỤ LỤC
Danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình 
được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số                 /2025/NQ-HĐND
 ngày       /    /2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	Tập quán
	Nội dung
	Tập quán đang được áp dụng của dân tộc

	I. Tập quán về hôn nhân

	1. Lễ cưới, hỏi

	a) Tục dùng trầu cau để mở đầu câu chuyện cưới, hỏi.
	Đây là lễ vật truyền thống của dân tộc Việt Nam, thắm đượm ân tình, ẩn chứa một tư tưởng phóng khoáng về tình yêu, hôn nhân, tình ruột thịt trong cộng đồng xã hội Việt Nam.
	Kinh, Hoa, Châuro, Khơme, Xtiêng, Chăm, Mường

	b) Tục dùng mía, lợn làm sính lễ dùng trong lễ cưới, hỏi


	Thịt lợn và mía là lễ vật được phần lớn các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay. Đầu lợn để ông bà, dòng họ chúc tụng, tượng trưng cho ước nguyện về một gia đình đông con cháu thành duyên vợ chồng, xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Mía là vật không thể thiếu trong những ngày trọng đại của gia đình. Những lóng mía còn mang ý nghĩa tượng trưng cho những nấc thang dẫn lối đến cuộc sống may mắn và tốt đẹp hơn, vợ chồng sinh con đàn, chín con trai, mười con gái, nói rộng ra là nòi giống sinh sôi.
	Xtiêng, Mường, Chăm

	c) Lễ mai mối (lễ giáp lời)
	Gia đình nhà trai cậy nhờ người có uy tín, ăn nói khéo léo để nhờ cậy nói chuyện với gia đình nhà gái, với quan niệm tìm được người mai mối khéo léo, kết duyên thành đôi vợ chồng thì người ta tin rằng vợ chồng sẽ bền duyên cầm sắt.
	Hoa, Châuro, Khơme

	d) Lễ xuất giá đối với nữ và lễ gia tiên đối với nam
	Lễ này được diễn ra vào buổi tối trước ngày rước dâu, đây là dịp cô dâu hoặc chú rể được ông, bà; cha, mẹ; cô, chú, bác…dặn dò, dạy dỗ những điều hay lẽ phải để đôi vợ chồng làm tròn nhiệm vụ người con trong một gia tộc. Cô dâu, chú rể thì cám ơn công lao nuôi dưỡng của đấng sinh thành và khắc ghi lời dạy dỗ đó.
	Kinh, Hoa, Tày

	e) Lễ đón rể (đưa rể)
	Nhà trai bao gồm cha, mẹ và họ hàng của chú rể đưa chú rể sang nhà gái để khẳng định rằng đôi trai, gái giờ đây đã nên duyên vợ chồng
	Khơme, Chăm

	g) Lễ đón dâu (đưa dâu)  
	Khi đón dâu (đưa dâu) có sự hiện diện đầy đủ của cha, mẹ và các bậc cao niên của hai bên. Thể hiện tình cảm sui gia và khẳng định rằng đôi trai, gái giờ đây đã nên duyên vợ chồng.
	Kinh, Hoa, Chăm

	h) Lễ phản bái (lại mặt)
	Cô dâu cùng chồng về nhà gái để thăm hỏi cha, mẹ sau vài ngày kể từ ngày cưới. Đây là cơ hội để đôi vợ chồng gây cảm tình, thể hiện sự hiểu biết học hỏi kinh nghiệm đối nhân xử thế, chàng rể gặp gỡ với nhiều người chưa quen bên gia đình vợ nhằm gắn chặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với chàng rể mới cưới
	Kinh, Mường, Nùng

	2. Tục lệ sau ngày cưới

	a) Tục ở rể
	Ở rể không là điều kiện bắt buộc của nhà gái mà do tự ý nguyện của người nam có ý thức giúp đỡ nhà gái neo đơn trong khi công việc của nhà gái đòi hỏi cần phải có sức lao động nặng
	Châuro

	b) Tục làm dâu
	Cô dâu thể hiện sự hiếu đạo, cùng chồng phụng dưỡng cha, mẹ chồng và là cơ hội để gắn kết tình cảm giữa nàng dâu với cha, mẹ chồng
	Kinh, Hoa

	3. Tục mặc đồ truyền thống trong lễ cưới, hỏi
	Mỗi vùng dân tộc có trang phục truyền thống riêng. Vì vậy, việc tiếp tục lưu giữ bản sắc của dân tộc mình là nét đẹp, là truyền thống cần được khuyến khích đến thế hệ sau
	Các dân tộc trên địa bàn tỉnh

	II. Tập quán về gia đình

	1. Coi trọng hôn nhân  bền vững
	Vợ chồng chung sống suốt đời. Nếu sắp xảy ra ly hôn thì họ hàng đôi bên họp lại xem lỗi do ai. Khi xảy ra tranh chấp giữa vợ chồng thì họ hàng đứng ra hòa giải, hạn chế đến mức thấp nhất việc ly hôn (nếu vẫn còn hàn gắn được).
	Mạ, Châuro

	2. Tục dùng vải đỏ trong ngày cưới.
	Trong một gia đình, nếu người em lập gia đình trước anh, chị thì trong ngày cưới, người em lấy miếng vải đỏ khoác lên vai hay ngực của anh, chị hàm ý: anh, chị sẽ không lỡ thì, mất duyên. Miếng vải đó đặt lên bàn thờ, một năm sau lấy xuống bỏ đi: Điều này thể hiện sự kính trên nhường dưới, tình cảm anh, em trong gia đình vừa thể hiện tư tưởng thông thoáng, hiện đại.
	Nùng

	3. Tục trai theo họ cha, gái theo họ mẹ
	Thể hiện sự bình đẳng trong việc thỏa thuận lựa chọn họ cho con.
	Xtiêng, Châuro

	4. Tục hỗ trợ về vật chất của dòng họ trong việc tổ chức lễ cưới
	Nếu gia đình bên nhà trai nghèo, bà con cùng dòng họ tùy khả năng, mỗi người giúp một vài vật phẩm, hoàn toàn tự nguyện, không đòi hỏi về sau phải đền đáp; không có tình trạng vì quá nghèo mà người con trai phải chịu cảnh cô đơn suốt đời (thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam).
	Châuro, Mường

	5. Lễ giỗ tổ tiên (giỗ theo họ)
	Được một người có uy tín trong dòng họ chủ trì, chọn một ngày trong năm để giỗ. Mục đích để con cháu nhớ đến cội nguồn, nhớ đến ông, bà, tổ tiên và đây là dịp để mọi người trong dòng họ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc với nhau, gắn chặt thêm tình cảm
	Kinh, Châuro, Khơme, Hoa, Tày, Nùng,            Sán Dìu

	6. Lễ mừng thọ ông, bà, các bậc cao niên trong dòng tộc
	Lễ này được con cháu trong dòng họ tổ chức cho ông, bà, các bậc cao niên theo năm chẵn. Đây là dịp để con, cháu mừng thọ, nhớ ơn và khắc ghi lời dạy bảo của ông, bà.
	Kinh, Hoa, Châuro, Nùng, Mường

	7. Nhà nước khuyến khích các gia đình tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật


	- Quyền bình đẳng như nhau giữa vợ, chồng: công việc, nuôi dạy con cái, sở hữu tài sản.


	Áp dụng đối với các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) 

	
	- Quan hệ giữa cha, mẹ và con cái: việc con theo họ cha hoặc họ mẹ tùy theo sự thỏa thuận giữa cha hoặc mẹ.
	Áp dụng đối với các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Hộ tịch và Bộ luật Dân sự)



